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1 THỰC TRẠNG NGUỒN NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH 

THỦY LỢI LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI, VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 

Tính đến thời điểm ngày 22/03/2017 tổng dung tích hữu ích của 18 hồ chứa lớn 

và vừa trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, 

Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai là 949,36 triệu m3 (chiếm 63,99% so với dung 

tích thiết kế). (Xem Bảng 1). 

Bảng 1: Tổng hợp dung tích 18 hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai, vùng Đông Nam Bộ                                                            

tính đến ngày 22/03/2017 

TT Hồ chứa 

DUNG TÍCH (106 m3) 
Tỷ lệ Vhi 

hiện tại 

so với 

Vhi thiết 

kế 

Mực 

nước 

hiện tại 

Mực 

nước 

dâng 

bình 

thường 

Mực 

nước 

dâng gia 

cường 

Mực 

nước 

chết 

Hữu ích 

thiết kế 

(Vhi thiết 

kế) 

Hữu ích 

hiện tại 

(Vhi hiện 

tại) 

1 Cần Nôm 7,13 7,99 9,18 0,50 7,49 6,63 88,55% 

2 Đá Bàn 5,17 6,20 7,30 0,50 5,70 4,67 81,91% 

3 Đồng Xoài 1,30 9,66 19,00 0,85 8,81 0,45 5,11% 

4 Lộc Quang 0,80 1,03 3,00 0,06 0,97 0,74 76,39% 

5 Suối Giai 12,67 21,30 23,15 8,50 12,80 4,17 32,58% 

6 Dầu Tiếng 1.187,88 1.580,00 1.748,00 470,00 1.110,00 717,88 64,67% 

7 Tha La 23,47 23,47 27,43 8,94 14,53 14,53 100,00% 

8 

Cầu Mới 

Tuyến V 
7,00 9,00 12,80 1,00 8,00 6,00 75,00% 

9 

Cầu Mới 

Tuyến VI 
17,36 21,00 28,40 1,50 19,50 15,86 81,32% 

10 Đa Tôn 8,99 19,40 19,45 0,40 19,00 8,59 45,19% 

11 Gia Ui 7,29 10,80 13,50 2,00 8,80 5,29 60,14% 

12 Sông Mây 10,64 15,00 16,68 0,19 14,81 10,45 70,57% 

13 Đá Bàng 3,23 11,35 12,74 0,30 11,05 2,93 26,54% 

14 Đá Đen 24,49 33,40 37,20 8,84 24,56 15,65 63,72% 

15 Lồ Ồ 2,45 6,00 6,50 1,00 5,00 1,45 29,05% 

16 Sông Ray 146,49 215,36 230,00 19,32 196,04 127,17 64,87% 

17 Suối Giàu 6,45 12,20 13,00 0,90 11,30 5,55 49,16% 

18 Tầm Bó 1,90 5,85 7,50 0,56 5,29 1,34 25,36% 

Tổng 1.474,72 2.009,01 2.234,84 525,36 1.483,65 949,36 63,99% 
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2 DỰ BÁO TÌNH HÌNH MƯA VÀ NGUỒN NƯỚC TRÊN LƯU VỰC 

SÔNG ĐỒNG NAI, VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 

2.1 Tài liệu dự báo 

Tài liệu mưa, khí tượng thủy văn của các trạm chính trên địa bàn lưu vực sông 

Đồng Nai, vùng Đông Nam Bộ từ năm 1978 đến năm 2017. 

Tài liệu diện tích sản xuất thực tế và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2017 

trên lưu vực 18 hồ chứa. Lịch thời vụ các loại cây trồng. 

Quy trình vận hành và đường đặc tính lòng hồ (F~Z~W) của 18 hồ chứa. 

2.2 Công cụ dự báo 

Trong dự báo này sử dụng 2 mô hình chính là: mô hình thủy văn MIKE NAM và 

mô hình cân bằng nước MIKE BASIN đã được hiệu chỉnh và kiểm định. Cụ thể: 

- Sử dụng mô hình NAM để tính toán dòng chảy mặt trên các lưu vực sông. 

- Sử dụng mô hình MIKE BASIN để đánh giá khả năng nguồn nước các lưu 

vực sông theo không gian và thời gian. 

2.3 Dự báo tình hình khí tượng trên lưu vực sông Đồng Nai, vùng Đông Nam 

Bộ1 

Theo quy luật khí tượng thủy văn thông thường ở lưu vực sông Đồng Nai, tháng 

3 là tháng mùa khô. Tuy nhiên, kết quả dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 

văn Trung ương cho thấy lưu vực sông Đồng Nai (vùng Đông Nam Bộ) vẫn tiếp tục có 

khả năng xuất hiện những đợt mưa rào trái mùa. Do vậy, lượng mưa trong tháng có 

khả năng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Mùa mưa tại khu vực Nam Bộ có khả 

năng đến sớm, dự báo từ nửa cuối tháng 4/2017 lượng mưa có xu hướng tăng dần và 

tổng lượng mưa tháng 4 và tháng 5/2017 có khả năng cao hơn từ 15-30% so với 

TBNN cùng thời kỳ. 

Nhiệt độ không khí trung bình trong các tháng tới phổ biến cao hơn nhiệt độ 

TBNN từ 0,5÷1oC. Nắng nóng có xu hướng xuất hiện muộn, có khả năng không kéo 

dài và không gay gắt.  

 

 

 

 

                                                      
1 Nguồn số liệu dự báo từ website Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: www.nchmf.gov.vn 

http://www.nchmf.gov.vn/
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Mưa lớn nhất nhiều năm 185,60 300,20 350,40 468,40 409,70 532,60

Mưa TBNN 24,53 72,18 192,47 228,18 274,02 278,11

Mưa nhỏ nhất nhiều năm 0,00 0,00 47,00 74,60 102,10 116,90

Mưa dự báo 2017 40,00 91,59 250,22 250,00 310,22 280,40
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DỰ BÁO LƯỢNG MƯA TẠI TRẠM BIÊN HÒA

 

Hình  1: Dự báo lượng mưa trong giai đoạn 5 tháng tiếp theo tại trạm Biên Hòa 

 

-100,00

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

Mưa lớn nhất nhiều năm 138,40 231,50 431,50 448,00 678,40 474,20

Mưa TBNN 27,10 90,42 169,17 208,97 247,70 221,77

Mưa nhỏ nhất nhiều năm 0,00 7,30 26,30 114,90 0,00 0,00

Mưa dự báo 2017 30,00 116,35 219,92 260,84 250,82 222,70
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DỰ BÁO LƯỢNG MƯA TẠI TRẠM DẦU TIẾNG

 

Hình  2: Dự báo lượng mưa trong giai đoạn 5 tháng tiếp theo tại trạm Dầu Tiếng 
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Mưa lớn nhất nhiều năm 245,00 379,80 551,30 649,50 659,40 691,60

Mưa TBNN 47,43 145,91 259,07 312,22 339,76 376,35

Mưa nhỏ nhất nhiều năm 0,00 0,00 69,40 151,50 168,20 146,60

Mưa dự báo 2017 60,00 197,02 336,79 337,60 398,94 295,34
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DỰ BÁO LƯỢNG MƯA TẠI TRẠM ĐỒNG PHÚ

 

Hình  3: Dự báo lượng mưa trong giai đoạn 5 tháng tiếp theo tại trạm Đồng Phú 
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Mưa lớn nhất nhiều năm 139,90 268,10 681,10 780,50 770,10 629,20

Mưa TBNN 20,30 83,32 212,73 259,49 274,82 320,63

Mưa nhỏ nhất nhiều năm 0,00 0,00 0,00 0,00 39,20 59,00

Mưa dự báo 2017 31,82 149,13 276,56 379,98 354,76 389,68

L
ư

ợ
n

g 
m

ư
a 

(m
m

)

DỰ BÁO LƯỢNG MƯA TẠI TRẠM LỘC NINH

 

Hình  4: Dự báo lượng mưa trong giai đoạn 5 tháng tiếp theo tại trạm Lộc Ninh 
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Mưa lớn nhất nhiều năm 128,80 430,10 418,00 471,90 625,60 571,50

Mưa TBNN 26,83 97,43 201,91 268,92 277,47 305,49

Mưa nhỏ nhất nhiều năm 0,00 0,00 14,70 119,80 109,20 106,20

Mưa dự báo 2017 31,14 128,77 262,49 244,96 306,20 228,44
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DỰ BÁO LƯỢNG MƯA TẠI TRẠM PHƯỚC HÒA

 

Hình  5: Dự báo lượng mưa trong giai đoạn 5 tháng tiếp theo tại trạm Phước Hòa 
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Mưa lớn nhất nhiều năm 205,20 453,20 553,90 726,90 642,90 752,03

Mưa TBNN 58,27 125,11 265,39 350,15 393,88 432,43

Mưa nhỏ nhất nhiều năm 0,00 2,60 98,70 94,70 123,40 172,40

Mưa dự báo 2017 83,00 147,72 345,01 282,56 368,38 324,52
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DỰ BÁO LƯỢNG MƯA TẠI TRẠM TÀ LÀI

 

Hình  6: Dự báo lượng mưa trong giai đoạn 5 tháng tiếp theo tại trạm Tài Lài 
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Mưa lớn nhất nhiều năm 142,50 312,10 416,60 473,20 661,80 594,30

Mưa TBNN 24,86 73,29 200,07 272,18 320,84 323,49

Mưa nhỏ nhất nhiều năm 0,00 0,00 32,50 67,60 173,60 161,90

Mưa dự báo 2017 37,18 119,18 260,09 272,40 357,58 281,74

L
ư

ợ
n

g
 m

ư
a

 (
m

m
)

DỰ BÁO LƯỢNG MƯA TẠI TRẠM XUÂN LỘC

 

Hình  7: Dự báo lượng mưa trong giai đoạn 5 tháng tiếp theo tại trạm Xuân Lộc 
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Mưa lớn nhất nhiều năm 44,30 296,60 339,80 606,10 415,00 441,50

Mưa TBNN 4,63 42,48 179,80 235,33 232,03 210,30

Mưa nhỏ nhất nhiều năm 0,00 0,00 57,30 63,20 73,10 39,70

Mưa dự báo 2017 4,29 55,78 233,74 205,48 336,16 190,52
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DỰ BÁO LƯỢNG MƯA TẠI TRẠM VŨNG TÀU

 

Hình  8: Dự báo lượng mưa trong giai đoạn 5 tháng tiếp theo tại trạm Vũng Tàu 

 

2.4 Dự báo khả năng dòng chảy đến các hồ chứa từ ngày 23/3/2017 đến 

31/03/2017 

Kết quả dự báo nguồn nước 18 hồ chứa trong lưu vực sông Đồng Nai, vùng 

Đông Nam Bộ đến ngày 31/03/2017 cho thấy: Dung tích tại các hồ chứa trên địa bàn 

các tỉnh đều giảm, tổng dung tích các hồ chứa đến ngày 31/3/2017 đạt 896,63 triệu m3, 

giảm 65,99 triệu m3 so với thời điểm hiện tại (ngày 23/3/2017). (Xem Bảng 2) 
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Bảng 2: Kết quả dự báo nguồn nước đến 18 hồ chứa thuộc lưu vực sông Đồng Nai, 

vùng Đông Nam Bộ đến ngày 31/3/2017 

TT Hồ chứa 

Cao 

trình 

mực 

nước 

bình 

thường 

(m) 

Dung 

tích 

hữu 

ích 

thiết kế 

(106 

m3) 

Nguồn nước hiện tại 
Dự kiến nguồn nước đến 

ngày 31/3/2017 

Cao 

trình 

mực 

nước 

hiện tại 

(m) 

Dung 

tích 

hữu 

ích 

(106 

m3) 

Tỷ lệ 

dung tích 

hữu ích 

đến ngày 

23/3/201

7 so với 

thiết kế 

Cao 

trình 

mực 

nước 

(m) 

Dung 

tích 

hữu ích 

(106 

m3) 

Tỷ lệ 

dung tích 

hữu ích 

đến 

31/3/201

7 so với 

thiết kế 

1 Cần Nôm 14,8 7,49 14,70 6,63 89% 14,57 6,38 ↘ 85,3% 

2 Đá Bàn 36,60 5,70 35,91 4,67 81,9% 35,88 4,63 ↘ 81,3% 

3 
Đồng 

Xoài 
93,80 8,81 93,22 7,01 79,6% 93,04 6,46 ↘ 73,3% 

4 
Lộc 

Quang 
96,20 0,97 95,50 0,82 84,4% 94,24 0,55 ↘ 56,4% 

5 Suối Giai 62,00 12,80 61,37 10,78 84,3% 61,21 10,27 ↘ 80,3% 

6 
Dầu 

Tiếng 
24,40 

1.110,0

0 
22,48 717,88 64,7% 22,31 687,11 ↘ 61,9% 

7 Tha La 24,60 14,53 24,60 14,53 100,0% 23,03 4,42 ↘ 30,4% 

8 
Cầu Mới 

Tuyến V 
73,00 8,00 72,00 6,00 75,0% 71,74 5,66 ↘ 70,8% 

9 
Cầu Mới 

Tuyến VI 
87,50 19,50 86,00 15,86 81,3% 85,96 15,76 ↘ 80,8% 

10 Đa Tôn 133,45 19,00 130,17 8,59 45,2% 129,04 5,97 ↘ 31,4% 

11 Gia Ui 121,20 8,80 119,44 5,29 60,1% 119,12 4,72 ↘ 53,6% 

12 
Sông 

Mây 
40,50 14,81 39,27 10,45 70,6% 38,11 7,62 ↘ 51,4% 

13 Đá Bàng 37,24 11,05 31,89 2,93 26,5% 27,96 0,45 ↘ 4,0% 

14 Đá Đen 44,80 24,56 43,23 15,65 63,7% 42,69 12,60 ↘ 51,3% 

15 Lồ Ồ 21,62 5,00 15,62 1,45 29,1% 15,66 1,47 ↗ 29,5% 

16 Sông Ray 72,85 196,04 68,83 127,17 64,9% 68,06 116,14 ↘ 59,2% 

17 Suối Giàu 38,90 11,30 34,25 5,55 49,2% 33,93 5,25 ↘ 46,4% 

18 Tầm Bó 139,80 5,29 135,10 1,34 25,4% 134,66 1,16 ↘ 21,8% 

Tổng 
 

1.484 
 

962,61 64,9% 
 

896,63 
 

60,4% 

Ghi chú: ↗ ↘  ─   Dung tích hồ tăng, giảm, giữ nguyên so với hiện trạng 
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Hình  9: Bản đồ dự báo các vùng/khu vực có khả năng hạn hán, thiếu nước từ ngày 

23/03/2017 đến ngày 31/03/2017 

 

2.5 Dự báo nguồn nước đến hồ chứa các tháng tiếp theo cho vụ Hè Thu năm 

2017 

Bảng 3: Kết quả dự báo khả năng dòng chảy đến 18 hồ chứa các tháng đầu năm 2017 

trên lưu vực sông Đồng Nai, vùng Đông Nam Bộ 

TT Tên hồ chứa 

Dự báo khả năng dòng chảy tới các hồ chứa vụ Hè Thu năm 2017 

(106 m3) 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tổng cộng 

1 Cần Nôm 0,17 0,58 1,20 1,61 0,95 4,50 

2 Đá Bàn 0,61 1,04 1,31 1,38 0,74 5,08 

3 Đồng Xoài 0,99 2,24 3,48 4,38 5,15 16,25 

4 Lộc Quang 0,59 1,64 3,26 4,42 4,16 14,08 

5 Suối Giai 1,58 3,59 5,57 6,47 3,62 20,83 

6 Dầu Tiếng 32,02 133,04 263,58 353,61 210,59 992,82 

7 Tha La 7,16 23,66 47,28 65,87 40,08 184,04 

8 Cầu Mới Tuyến V 3,70 5,33 5,95 4,79 1,84 21,60 

9 Cầu Mới Tuyến VI 2,76 5,54 8,08 9,00 4,95 30,32 

10 Đa Tôn 1,69 2,90 3,92 4,37 2,43 15,30 

11 Gia Ui 1,06 1,85 2,50 2,76 1,53 9,69 

12 Sông Mây 1,80 3,48 5,00 5,66 3,15 19,08 

13 Đá Bàng 1,35 2,37 3,20 3,51 1,93 12,36 
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TT Tên hồ chứa 

Dự báo khả năng dòng chảy tới các hồ chứa vụ Hè Thu năm 2017 

(106 m3) 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tổng cộng 

14 Đá Đen 6,08 12,11 17,62 19,39 10,54 10,44 

15 Lồ Ồ 0,92 2,01 2,95 3,09 1,61 10,59 

16 Sông Ray 45,55 78,61 105,28 117,03 64,63 411,11 

17 Suối Giàu 1,09 1,99 2,71 2,93 1,59 10,31 

18 Tầm Bó 1,03 1,79 2,39 2,62 1,44 9,27 

 

3 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC VÀ DỰ BÁO KHẢ NĂNG CẤP 

NƯỚC VỤ HÈ THU 2017 

3.1 Kế hoạch sử dụng nước 

Theo kết quả tính toán, tổng nhu cầu nước theo kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 

năm 2017 của 18 hồ chứa lớn vùng Đông Nam bộ là 703,7 triệu m3 (trong đó tháng cần 

nhiều nước nhất là tháng V: 224,5 triệu m3). (Xem Bảng 4) 

Bảng 4: Bảng tổng hợp nhu cầu nước tại đầu mối các hồ chứa trong lưu vực sông 

Đồng Nai, vùng Đông Nam Bộ 

TT 
Hồ 

chứa 

Vụ Hè Thu 2017 

Diện tích sản xuất vụ Hè Thu (ha) Nhu cầu nước tưới cho vụ Hè Thu (106m3) 

Lúa 
Rau 

Màu 

Cây 

CNDN 

Thủy 

sản 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 
Tổng 

Tổng cộng 29.841,7 2.301,0 35.381,5 829,5 153,6 224,5 107,4 113,3 104,8 703,7 

1 
Cần 

Nôm 
260 - - - 0,66 0,59 0,41 0,41 0,08 2,2 

2 
Đá 

Bàn 
193,56 - - - 0,24 0,47 0,17 0,25 0,16 1,3 

3 
Đồng 

Xoài 
62,50 - 57,8 10,994 1,24 1,42 1,20 1,21 1,19 6,3 

4 
Lộc 

Quang 
340,50 

 
220 7,65 0,81 1,47 0,55 0,73 0,51 4,1 

5 
Suối 

Giai 
1.086 350 28,7 1,6 2,15 2,60 1,43 1,02 0,58 7,8 

6 
Dầu 

Tiếng 
13.000 1050 32.250 450 81,87 156,10 50,56 52,25 46,18 387,0 

7 
Tha 

La 
- - 2.250 - 1,02 3,50 0,38 0,45 0,81 6,2 

8 

Cầu 

Mới 

Tuyến 

V 
125 461 - - 3,66 3,26 2,66 2,80 2,74 15,12 

9 

Cầu 

Mới 

Tuyến 

VI 

10 
Đa 

Tôn 
850 13 

 
3 1,79 1,43 0,87 1,17 0,59 5,9 

11 
Gia 

Ui 
220,14 67 345 35 1,46 2,20 1,41 1,01 1,17 7,2 

12 
Sông 

Mây 
375 10 - 321,22 6,64 7,07 6,50 6,64 6,47 33,3 

13 
Đá 

Bàng 
1.760 - - - 4,64 3,02 2,64 3,53 4,27 18,1 
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TT 
Hồ 

chứa 

Vụ Hè Thu 2017 

Diện tích sản xuất vụ Hè Thu (ha) Nhu cầu nước tưới cho vụ Hè Thu (106m3) 

Lúa 
Rau 

Màu 

Cây 

CNDN 

Thủy 

sản 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 
Tổng 

14 
Đá 

Đen 
1.900 - - - 8,31 6,67 6,15 7,22 8,02 36,4 

15 Lồ Ồ 106 - - - 0,24 0,19 0,17 0,19 0,17 1,0 

16 
Sông 

Ray 
9.157 350 230 - 37,27 33,76 31,62 33,71 31,25 167,6 

17 
Suối 

Giàu 
270 - - - 0,88 0,50 0,44 0,50 0,43 2,7 

18 
Tầm 

Bó 
136 - - - 0,69 0,28 0,22 0,25 0,22 1,7 

 

3.2 Dự báo khả năng cấp nước cho vụ Hè Thu 2017 

Dựa vào xu thế mưa một số năm gần đây; kết quả dự báo của Trung tâm Dự 

báo KTTV Trung ương; và kết quả tính toán cân bằng nước đến cuối vụ Hè Thu, dự 

báo nguồn nước tại các công trình đáp ứng kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu như sau: 

- 15/18 hồ chứa có khả năng đảm bảo cấp nước 100% cho vụ Hè Thu gồm: 

hồ Cần Nôm, hồ Đá Bàn, hồ Đồng Xoài, hồ Suối Giai, hồ Dầu Tiếng, hồ Tha La, hồ 

Đa Tôn, hồ Gia Ui, hồ Đá Đen, hồ Lồ Ô, hồ Sông Ray, hồ Suối Giàu, hồ Tầm Bó, hồ 

Cầu Mới tuyến V, hồ Cầu Mới tuyến VI. 

- 3/18 hồ chứa không đủ để bố trí diện tích tưới gồm: hồ Lộc Quang (đáp 

ứng được 93,64% nhu cầu nông nghiệp), hồ Sông Mây (đáp ứng được 79,82% nhu cầu 

nông nghiệp), hồ Đá Bàng (đáp ứng được 76,12% nhu cầu nông nghiệp). 

Chi tiết xem Bảng 5. 

Bảng 5: Tổng hợp kết quả dự báo khả năng đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất 

nông nghiệp vụ Hè Thu của 18 hồ chứa năm 2017  

TT Tên hồ chứa 
Lượng nước thiếu (106 m3) Khả năng 

cấp nước 

vụ Hè Thu Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tổng cộng 

1 Cần Nôm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

2 Đá Bàn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

3 Đồng Xoài 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

4 Lộc Quang 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 93,64% 

5 Suối Giai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

6 Dầu Tiếng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

7 Tha La 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

8 Cầu Mới tuyến V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

9 Cầu Mới tuyến VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

10 Đa Tôn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

11 Gia Ui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

12 Sông Mây 0,37 3,42 1,63 0,91 0,40 6,72 79,82% 

13 Đá Bàng 2,54 0,52 0,00 0,27 1,02 4,35 75,97% 

14 Đá Đen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 
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TT Tên hồ chứa 
Lượng nước thiếu (106 m3) Khả năng 

cấp nước 

vụ Hè Thu Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tổng cộng 

15 Lồ Ồ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

16 Sông Ray 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

17 Suối Giàu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

18 Tầm Bó 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 

 

4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả dự báo nguồn nước đến ngày 31/03/2017 cho thấy tổng dung tích 

hữu ích các hồ chứa đạt 896,63 triệu m3 (chiếm 60,4% so với dung tích hữu ích thiết 

kế). Các hồ chứa đều phục vụ đủ 100% nhu cầu dùng nước. Vì vậy, kế hoạch sử dụng 

nước tại các hồ thủy lợi đến ngày 31/03/2017 không thay đổi. 

Dự báo nguồn nước đến hết vụ Hè Thu năm 2017 cho thấy về cơ bản 18 hồ 

chứa ở vùng Đông Nam bộ có khả năng đáp ứng đủ nguồn nước cho sản xuất 

nông nghiệp và cấp nước theo nhiệm vụ thiết kế.  

Trên cơ sở bản tin dự báo nguồn nước của 18 hồ chứa trên lưu vực sông Đồng 

Nai-vùng Đông Nam Bộ, các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo 

hàng tuần tiếp theo và phản hồi những diễn biến bất thường về thời tiết, kế hoạch 

sản xuất, quản lý vận hành công trình hồ chứa tới Tổng cục Thủy lợi và Viện Quy 

hoạch Thủy lợi Miền Nam để kịp thời cập nhật tin dự báo. 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                 
- Quý Lãnh đạo Bộ NN&PTNT; 

- Quý Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi;                                                       

- Quý Lãnh đạo các sở NN&PTNT 06 tỉnh vùng ĐNB;                                       

- Ban Lãnh đạo Viện QHTLMN; 

- Webside: www.siwrp.org.vn;                                                       

- Lưu VT, P. QHTL ĐNB & phụ cận.                                                       

 

 

 

 

Lưu ý:  

- Bản tin này là những kết quả tính toán ban đầu. Để phục vụ kịp thời cho sản xuất, kính đề nghị địa phương, các 

đơn vị sử dụng nếu có ý kiến đề nghị phản hồi lại Tổng cục Thủy lợi để cập nhật trong các bản tin tiếp theo.  

- Các thông tin về tình hình hạn hán, sản xuất và những yêu cầu cấp thiết khác xin gửi về Viện Quy hoạch Thủy 

lợi Miền Nam qua địa chỉ email: phongdongnaisiwrp@gmail.com và siwrp@siwrp.org.vn hoặc liên hệ trực tiếp 

với Chủ nhiệm dự báo Nguyễn Vũ Huy – ĐT: 0913.985.041 và dự báo viên Trương Ngọc Chinh – ĐT: 

0983.829.221. 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

TS. Đặng Thanh Lâm 

mailto:phongdongnaisiwrp@gmail.com
mailto:siwrp@siwrp.org.vn
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